
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 11005072 Mai Vân Anh NCTH5KA 6 5.3

2 11003362 Nguyễn Ngọc Anh NCTH5KA 5 5

3 11011952 Vũ Ngọc Anh NCTH5KA 5 5

4 11002442 Phạm Mạnh Cường NCTH5KA 7 4.5

5 11004292 Nùng Thị Bích Diễm NCTH5KA 7 4.3

6 11018412 Phan Thị Thùy Dương NCTH5KA 5 3.3 Xét vớt

7 11011972 Đoàn Quang Đại NCTH5KA 5 5

8 11023722 Đậu Tiến Đức NCTH5KA 5 2.5 Xét vớt

9 11005872 Nguyễn Thanh Hải NCTH5KA 5 3 Xét vớt

10 11003532 Nguyễn Minh Hậu NCTH5KA 5 3.5 Xét vớt

11 11007442 Khưu Trần Thế Hiển NCTH5KA 5 5

12 11004162 Nguyễn Hoàng NCTH5KA 5 4

13 11008132 Nguyễn Quốc Hoàng NCTH5KA 5 3.5 Xét vớt

14 11004682 Vũ Duy Hoàng NCTH5KA 5 5

15 11010772 Lê Phương Huy NCTH5KA 5 3.5 Xét vớt

16 11005932 Huỳnh Chiến Hữu NCTH5KA 5 4

17 11006582 Nguyễn Văn Linh NCTH5KA 2.5 2.8 Xét vớt

18 11022592 Phạm Lê Kim Ngân NCTH5KA 5 3.3 Xét vớt

19 11009792 Đỗ Trọng Trung Nghĩa NCTH5KA 5 4

20 11018792 Đồng Thanh Ngưu NCTH5KA 7 6.8

21 11006012 Trần Văn Nhân NCTH5KA 5 3 Xét vớt

22 11004692 Nguyễn Lê Xuân Nhật NCTH5KA 5 3.5 Xét vớt

23 11004882 Nguyễn Thành Phương NCTH5KA 5 5

24 11011572 Nguyễn Hồng Phước NCTH5KA 2.5 2.5 Xét vớt

25 11005342 Đỗ Hoàng Quân NCTH5KA 5 3 Xét vớt

26 11012002 Nguyễn Hoàng Minh Sơn NCTH5KA 7 4

27 11007812 Phạm Thái Sơn NCTH5KA 3 3 Xét vớt

28 11003612 Phạm Quang Thơ NCTH5KA 5 2.8 Xét vớt

29 11004922 Nguyễn Xuân Thái NCTH5KA 7 5.5

30 11018632 Nguyễn Phước Thảo NCTH5KA 5 2.8 Xét vớt

31 11018232 Đinh Tú Thuận NCTH5KA 3 4 Xét vớt

32 11010762 Nguyễn Tấn Toàn NCTH5KA 3 4.5 Xét vớt

33 11019792 Lê Lệnh Tráng NCTH5KA 5 4.5

34 11004892 Loọc Hữu Trọng NCTH5KA 5 3.5 Xét vớt
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